Kế hoạch dạy học môn CN 7		Năm học 2022 – 2023

 DỰ ÁN 3:  KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC THỦY SẢN
Môn học: Công nghệ   - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về môi thủy sản để hình thành ý tưởng nuôi dưỡng, chăm sóc thuỷ sản
– Lập được kế hoạch, tính chi phí cho việc nuôi và chăm sóc một loại thuỷ sản phù hợp. Phát triển khả năng sáng tạo, rèn luyện tính tự lực và năng lực cộng tác trong việc lập kế hoạch và tinh chi phí cho việc nuôi và chăm sóc một loại thuỷ sản
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
- Tự chủ và tự học; chủ động, tích cực trong học tập và cuộc sống, vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học vào hoàn thành dự án nuôi dưỡng, chăm sóc thuỷ sản
- Giao tiếp và hợp tác: biết trình bày ý tưởng, thảo luận những vấn đề của dự án và thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo phân tích được tình huống, tỉnh chi phi nuôi và chăm sóc thuỷ sản. Lập được kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động. đánh giá được kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
2.2 Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: nhận thức được các yêu cầu khi lập kế hoạch nuôi thuỷ sản; 
- Đánh giá công nghệ: nhận xét, đánh gia kế hoạch hợp lí để nuôi một loại thuỷ sản, xác định chi phí và hiệu quả nuôi thủy sản
3. Phẩm chất :
- Nhân ái: có ý thức quan tâm, tham gia vào việc nuôi tôm, cá, hiểu được nghề nuôi thuỷ sản, tạo được sản phẩm đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội 
-Chăm chỉ có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học de thể hiện dự án,
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên 
– Dự kiến phân chia HS trong lớp thành các nhóm, 
-  Mô hình nuôi tôm, cá quy mô nhỏ (tranh ảnh hoặc video clip); 
              https://www.youtube.com/watch?v=uYckoCp2KRA
            https://www.youtube.com/watch?v=Dw1h89TK2rc
- Địa chỉ trang web hỗ trợ thực hiện dự án 
2. Chuẩn bị của học sinh:
-  Nghiên cứu các mô hình môi thuỷ sản 
- Giấy, bút, máy tính cầm tay,...
- Thiết bị hỗ trợ máy tinh có kết nối internet. 
- Tài liệu hướng dẫn quy trinh và kĩ thuật môi dưỡng, chăm sóc thuỷ sản
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu dự án
a. Mục tiêu: giúp HS nhận biết chủ đề, mục tiêu dự án:  xác định các nhiệm vụ phải thực hiện 
b.  Nội dung : chủ đề dự án, mục tiêu dự án, nhiệm vụ của dự án 
c. Sản phẩm: chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ dự án
d. Tổ chức thực hiện : 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu chủ đề dự án, mục tiêu dự án, nhiệm vụ của dự án.
- GV nêu các yêu cầu và nội dung và nhiệm vụ  mà HS cần thực hiện của dự án ( mẫu 1,2).
+ Bảo cáo kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trong gia đình theo Mẫu I (đính kèm ở phụ lục)
+ Báo cáo bảng tính chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi theo mẫu 2 (đính kèm ở phụ lục)
Đánh giá sản phẩm theo tiêu chí đã đề ra:
+ Cấu trúc bài báo cáo : đầy đủ nội dung, rõ ràng, chi tiết, chi phí hợp lí
+ Trình bày kết quả dự án trước lớp : diễn đạt tự tin, trôi chảy thuyết phục.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS lắng nghe , phân chia nhóm, phân chia các nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi các nhóm trưởng lên trình bày các nội dung cần thực hiện trong bài dự án 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV trình chiếu bảng gợi ý .
- GV giới thiệu 1 số mô hình nuôi tôm, cá
	



Hoạt động 2 : . XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
a.  Mục tiêu: hướng dẫn HS lập kế hoạch thực hiện dự án 
b. Nội dung:  các công việc phải thực hiện, mốc thời gian hoàn thành, phân vụ cho từng thành viên trong nhóm công nhiệm 
c. Sản phẩm: kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ của dự án, bảng tinh chi phí cho toàn bộ dự án
 d. Tổ chức thực hiện : 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các nhóm HS lựa chọn một đối tượng nuôi cụ thể 
    ví dụ nuôi cá lóc, cá rô phi hay tôm sú . Lựa chọn mô hình, mật độ nuôi, số lượng cả thể nuôi, lượng thức ăn theo yêu cầu của dự án (nên chọn diện tích nuôi tối đa khoảng 100 m2 để HS dễ tính toàn và thực hiện dự án) .
[image: ]
- GV hướng dẫn các nhóm HS tổ chức thảo luận và lập kế hoạch thực hiện
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS dựa vào các gợi ý của GV thực hiện các nhiệm vụ được giao:
  +Liệt kê các công việc cần làm để thực hiện dự án, 
  +Lập kế hoạch về mốc thời gian, các công việc cụ thể, 
  + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
HS hoàn thành các nội dung cần làm trong nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV kiểm tra tính khả thi trong kế hoạch của các nhóm 
 Kết luận: Kế hoạch thực hiện dự án bao gồm một số nội dung chính:  công việc cần làm, thời gian thực hiện, người thực hiện, địa điểm tiến hành

	


Hoạt động 3 :  THỰC HIỆN DỰ ÁN
a. Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hiện dự án
b.  Nội dung: lập kế hoạch và tính chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc loại thủy sản đã chọn
c. Sản phẩm:  bảng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc một loại thuỷ sản và bảng chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc loại thủy sản đã chọn.
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-  GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu để thu thập thông tin về các công việc nuôi cường và chăm sóc loại thuỷ sản đã chọn 
+ GV giới thiệu  Bảng D 43. Quy trình công nghệ nuôi thuỷ sản trong SHS để các nhóm HS xây dựng kế hoạch nuôi thuỷ sản (GV có thể phân tích thêm để HS hiểu rõ đổi tượng nuôi, kĩ thuật nuôi và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương ) 

[image: ] 
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+GV hướng dẫn các nhóm HS thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng HS trong nhóm 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm lên kế hoạch, viết báo cáo dự án
*Báo cáo kết quả và thảo luận: 
+ GV hỗ trợ các nhóm HS tự giám sát, quản lí quá trình thực hiện dự án của nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	


Hoạt động 4 :  BÁO CÁO DỰ ÁN
a.  Mục tiêu: tổ chức cho HS báo cáo kết quả theo nhóm, đánh giá và hướng dẫn HS tư đánh giá kết quả của dự án 
b.  Nội dung: nội dung bài thuyết trình giới thiệu báo cáo kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc một loại thuỷ sản và bảng tính chi phi môi dưỡng và chăm sóc loại thuỷ sản đã chọn. 
c. Sản pham:  Bản báo cáo kế hoạch nuôi một loại thuỷ sản,
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức các nhóm báo cáo kết quả thực hiện dự án của nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Hs hoàn thành nội dung và lên báo cáo kế hoạch
*Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- HS các nhóm lên trình chiếu bản báo cáo của nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV cho các nhóm khác đặt vấn đề về tính khả thi và hiệu quả của dự án nuôi thủy sản của nhóm báo cáo.
- GV nhận xét đánh giá sản phẩm theo tiêu chí đã đề ra.
	


                                               PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Thực hành – Lập kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc thủy sản  Nhóm: .......
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm

	Tính khoa học
(kế hoạch chi tiết, đầy đủ)
	3
	
	

	Tính khả thi
(Khả năng thành công, sinh lời)
	2
	
	

	Tính hợp lí
(Phù hợp với số vốn ban đầu)
	2
	
	

	Thuyết trình
	3
	
	




PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

	Mẫu I : Báo cáo kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc thủy sản

	1. Giới thiệu 
- Loại thủy sản chọn nuôi
- Hình thức nuôi
- diện tích nuôi
- Điều kiện nuôi và chăm sóc
2. Kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc
	STT
	Công việc cần làm
	Thời gian thực hiện
	Dụng cụ, vật liệu cần thiết
	GHi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	







[bookmark: _GoBack]- Báo cáo bảng tính chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi theo mẫu 2
	mẫu 2 bảng tính chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

	STT
	Các loại chi phí
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Vật liệu xử lí ao
	
	
	
	
	

	2
	Phân bón
	
	
	
	
	

	3
	Con giống
	
	
	
	
	

	4
	Thức ăn
	
	
	
	
	

	5
	Công chăm sóc
	
	
	
	
	

	6
	Thuốc phòng và trị bệnh
	
	
	
	
	

	7
	Các mục khác
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
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Hinh DA3. Quy trinh c6ng nghé nuéi thuy san
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Bang DA3. Quy trinh cén:

Cac budc thuc hién

g nghé nudi thuy san

Cong viéc cu thé

Thiét ké ao

— Chon dia diém nudi.
—Thiétké ao nuoi.

BU&S 1 . — Dao ao, dép ba: gia st dién tich mat ao khoang 100 m?, d6 sau ao
Chuan bi nudi khodng 1,2 - 1,5 m, ao ¢6 2 c8ng (cdp nudc va thoat nudc).

ao nudi,

XU li nuéc Xu li day ao: phoi kho mét day, dung voi bot (khoang 7 - 10 kg/100 m?)

Xt li ao nuoi

Xu li nudc

Budc 2: Tha con giéng

rai khap ao dé diét dich hai (c4, cua, 6¢) va gidm do phen.

Loc nuéc vao va gy mau nudc (dung phan hitu co va phan vé co dé
gdy mau nudc).

— Chon giéng, chon s6 lugng ca thé (theo mat do nudi).

— Ngam tui dung con giéng vao ao khodng 10 - 15 phut.

— M& miéng tdi cho nudc chay vao turtir, con gidng tu nhién bai ra.

— Cho &n, kiém tra su tang truéng clia thuy san.

z::: :; Chiim séc, — Kiém tra ao, hé: kiém tra mau nudc, bd ao.
— Phong va tri bénh cho thuy san.
Budc 4: Thu hoach Thu hoach titng phan hodc toan bo.
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5.CAU HOI GQ1Y

- Nguén loi thuy séan & dia phuong em c6 wu thé gi? Nhém em lua chon dbi twong thuy
san nao dé lap ké hoach nuéi?

— Ao nudi dat & dia diém nao? Du kién vidc thiét ké, xitli ao nuéi va nude nuéi thue hitn
nhu thé nao?

-Du
- Ve
chon?
- Vé
ngay,
-Du
bionl
—Du
~ Du
nhiéu

- Du

ién s6 luong, kich thude va khéi lwong con gidng khi tha nudi 1a bao nhiéu?

& hoach cho an: nhém em s& st dung nhitng thitc &n nao dé nuéi loai thuy san da
Gia tri dinh dudng ctia cac loai thitc an nay va du kién gio cho an nhw the nao?

& hoach cham séc, quan li: nhém em s& kiém tra nhitng yéu t6 nao dinh ki hing
hing tudn, hing thang?

hong xit li céc truong hop dét xudt: gia st dang nuéi ¢4, tom ma méi truong mrde
hidm ho#c xay ra dich bénh thi phai xtt 1i nhu thé nao?

ién thoi gian bao lau sé& thu hoach? Thu hoach theo cach nao?

kién kich thude va khoéi lwong trung binh cta ca, tom thuong phém dat dwogc bao
khi thu hoach?

kién cac chi phi mua con giéng, thitc an nuéi dudng, phong, tri bénh trong thoi gian

tir lie

At dau nudi dén khi thu hoach.




